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CHUNG
TT Tên danh mục kỹ thuật (DMKT)

Phân loại 

PT/TT

TT

43, 21

Mã 

DMKT
Phân tuyến

Mã 

chuyên khoa
Chuyên khoa

1 9 Hạ thân nhiệt chủ động 43 3.9 1 3 Nhi khoa

2 28 Đặt catheter tĩnh mạch 43 3.28 3 3 Nhi khoa

3 34
Đặt catheter tĩnh mạch rốn ở trẻ sơ 

sinh
43 3.34 3 3 Nhi khoa

4 35 Đặt catheter tĩnh mạch trung tâm T1 43 3.35 3 3 Nhi khoa

5 36 Đo áp lực động mạch liên tục 43 3.36 3 3 Nhi khoa

6 38
Chọc hút dịch màng ngoài tim dưới 

siêu âm
T1 43 3.38 3 3 Nhi khoa

7 39 Chọc dò màng ngoài tim cấp cứu T1 43 3.39 2 3 Nhi khoa

8 44 Ghi điện tim cấp cứu tại giường T3 43 3.44 3 3 Nhi khoa

9 50 Chăm sóc catheter động mạch 43 3.50 2 3 Nhi khoa

10 71
Theo dõi ETCO2 liên tục tại 

giường
43 3.71 2 3 Nhi khoa

11 79 Chọc hút/dẫn lưu dịch màng phổi T1 43 3.79 3 3 Nhi khoa

12 83
Hỗ trợ hô hấp xâm nhập qua nội 

khí quản
T1 43 3.83 3 3 Nhi khoa

13 86 Dẫn lưu màng phổi liên tục 43 3.86 3 3 Nhi khoa

14 92
Hút đờm qua ống nội khí quản 

bằng catheter kín
T2 43 3.92 3 3 Nhi khoa

15 2387 Tiêm trong da T3 43 3.2387 4 3 Nhi khoa

16 2388 Tiêm dưới da T3 43 3.2388 4 3 Nhi khoa

17 2389 Tiêm bắp thịt T3 43 3.2389 4 3 Nhi khoa

18 2390 Tiêm tĩnh mạch T3 43 3.2390 4 3 Nhi khoa

19 2391 Truyền tĩnh mạch T3 43 3.2391 4 3 Nhi khoa

20 444
Xét nghiệm phát hiện nhiễm sắc 

thể X dễ gãy
43 22.444 1 22 Huyết học - truyền máu

21 358 Vi nấm kháng thuốc định tính 21 24.358 2 24 Vi sinh - Ký sinh trùng
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